Công ty CP Kiểm định và Xây dựng KĐ.1                                                                      Phòng Thí Nghiệm LAS – XD 140


PHƯƠNG ÁN  

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Phương án kỹ thuật này được Công ty Cổ phần Kiểm định và Xây dựng KĐ.1 lập cho Công tác khảo sát Địa chất trong giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công dự án: “ TRỤ SỞ KHU PHỐ 8 – PHƯỜNG 5, TP. VŨNG TÀU”.
1. Giới thiệu chung
Tên dự án: TRỤ SỞ KHU PHỐ 8 – PHƯỜNG 5, TP VŨNG TÀU
Địa điểm xây dựng: PHƯỜNG 5 – TP. VŨNG TÀU.   

Giai đoạn khảo sát: PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG.
        ĐD. Chủ đầu tư: BAN QLDA ĐT XD 1 TP. VŨNG TÀU.    
2. Căn cứ pháp lý và cơ sở để lập phương án khảo sát Địa chất

a. Căn cứ pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;        
 - Thông tư số 01/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 06/02/2017 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
b. Cơ sở lập phương án

         - Nhiệm vụ khảo sát do đơn vị tư vấn thiết kế lập và được đại diện chủ đầu tư phê duyệt

         - Hợp đồng kinh tế ................................... ký ngày ....../......./201... giữa Ban QLDA ĐT XD 1 thành phố Vũng Tàu và Công ty CP Kiểm định và Xây dựng KĐ.1
3. Thành phần khối lượng khảo sát
Trên cơ sở quy mô công trình dự kiến xây dựng, tham khảo tài liệu khảo sát địa chất giai đoạn lập dự án khả thi và yêu cầu số liệu khảo sát phục vụ thiết kế trong quy phạm, chúng tôi đề nghị bố trí 01 hố khoan ký hiệu HK1.
Thành phần khối lượng các công tác khảo sát Địa chất được dự kiến như sau:
	STT
	Tên HK
	Độ sâu
 (m)
	Cấp đất đá
	Lấy mẫu Thí nghiệm

	
	
	
	I - III
(m)
	VII - VIII
(m)
	Mẫu đất
(mẫu)
	Mẫu đá
(mẫu)
	Mẫu nước ngầm
(mẫu)

	2
	HĐ1
	2.0
	2.0
	-
	02
	0
	0

	TỔNG CỘNG
	2.0
	2.0
	-
	02
	0
	0


Chú ý: Khối lượng trình bày trong Bảng 1 nêu trên chỉ là khối lượng công việc dự kiến. Khối lượng thực hiện cụ thể sẽ được xác định và nghiệm thu theo thực tế tại hiện trường. 

4. Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm

a. phương pháp khảo sát

        - Công tác khảo sát hiện trường được thực hiện bằng phương pháp đào thủ công
b. Phòng thí nghiệm 
        - Công tác thí nghiệm mẫu đất được thực hiện tại phòng thí nghiệm LAS – XD 140 thuộc Công ty CP Kiểm định và Xây dựng KĐ.1

5. Tiêu chuẩn khảo sát áp dụng
Tất cả các công tác khảo sát Địa chất công trình đều phải được thực hiện chặt chẽ theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

- TCVN 4419 -1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCXD 9362 –2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 5308–91: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong lao động.

- TCVN 9363-2012:  Nhà cao tầng – Công tác khảo sát Địa kỹ thuật.

- TCVN 2683 – 2014: Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 9351–2012: Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT ). 

- TCVN 4198 – 2014: Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4195–2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm. 

- TCVN 4202–2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4196–2014: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4197–2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn Atterberg trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4199 – 95: Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng.

- TCVN 4200 – 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4506 – 2012: Nước dùng trong xây dựng – Tiêu chuẩn ăn mòn của môi trường nước đối với bê tông cốt thép.

- Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý của đất xây dựng: TCVN 9153 – 2012.

6. Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng 

6.1. Công tác định vị hố đào

Công tác định vị hố đào được thực hiên bằng cách dùng thước đo khoảng cách từ các mốc giới hạn ranh đất đã được giao tới vị trí hố đào (phương pháp sử dụng là phương pháp giao hội điểm). Vị trí hố đào được bố trí trên bản vẽ mặt bằng tổng thể.

6.2. Công tác lấy mẫu thí nghiệm

6.2.1. Mẫu đất 

Công tác lấy mẫu trên nguyên tắc chung là phải mang tính đại diện và phân bố cho tất cả các lớp đất khoan qua, trung bình 2m/mẫu. 
6.2.1a. Mẫu nguyên dạng

Mẫu nguyên dạng được lấy bằng cách đóng hoặc ép bộ ống mẫu (Ống mẫu thành mỏng hoặc ống mẫu đơn) vào đáy hố khoan đã được làm sạch với mức độ vừa đủ để tránh không làm ảnh hưởng tới kết cấu và trạng thái tự nhiên của đất. 

Trong cùng một lớp đất, độ sâu lấy mẫu trong các hố khoan cần phải bố trí so le nhau để có số liệu ở nhiều độ sâu khác nhau. 

Mẫu lấy lên phải được cho vào các ống bơ tole mỏng dài 20cm, dán etiket, dùng băng keo dán kín và phải được bảo quản nơi thoáng mát, tránh va đập và vận chuyển nhanh về phòng thí nghiệm. Thời gian vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm không quá 5 ngày kể từ lúc hoàn thành công tác khoan.

6.2.1b. Mẫu không nguyên dạng

Trong trường hợp gặp các lớp đất rời rạc, không kết dính, không thể tiến hành lấy mẫu nguyên dạng được thì phải tiến hành lấy mẫu phá huỷ. 

Mẫu không nguyên dạng được lấy bằng dụng cụ ống chẻ đôi của bộ thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn ( SPT). 

Mẫu lấy lên được cho vào túi nilon, bịt kín, dán etiket bên ngoài, bảo quan trong hộp mẫu và vận chuyển về phòng thí nghiệm. 

6.3. Công tác thu thập tài liệu, ghi chép hiện trường

Các số liệu ghi nhận ngoài hiện trường phải khách quan, trung thực và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề ra. Trong quá trình thi công, nếu gặp bất cứ sự cố kỹ thuật hoặc những thay đổi so với đề cương kỹ thuật đều phải liên hệ trực tiếp và được sự đồng ý của giám sát chủ đầu tư.

- Các số liệu cần thu thập trong khi thi công khoan: Số liệu hố khoan, thời gian bắt đầu và kết thúc. Phương pháp và loại thiết bị thi công. Kích thước hố khoan ở từng độ sâu. Đường kính và chiều dài ống vách ( nếu có ). Mực nước ngầm xuất hiện, ổn định. 

- Mô tả địa tầng : Độ sâu và chiều dày của mỗi tầng đất đá, tên đất đá, màu sắc, trạng thái, cường độ, mức độ phong hóa, sơ bộ hàm lượng phần trăm của sỏi sạn, vỏ sò hoặc hữu cơ nếu có.

- Ghi nhận các giá trị thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, tên mẫu, loại mẫu, độ sâu lấy mẫu, cột ký hiệu địa tầng và những thông tin khác.

6.4 . Thí nghiệm trong phòng

6.4.1. Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng

Thí nghiệm trong phòng xác định các chỉ tiêu cơ lý sau đây: 
a)  Các chỉ tiêu thí nghiệm trực tiếp

- Thí nghiệm các chỉ tiêu vật lý:

· Phân tích thành phần hạt (%): Xác định bằng phương pháp Rây (đối với đất hạt rời) và bằng phương pháp Tỷ trọng kế (đối với đất dính) theo TCVN 4198-2014.

· Khối lượng thể tích tự  nhiên (w ( g/cm3): Xác định bằng phương pháp dao vòng theo TCVN 4202- 2012. 

· Khối lượng riêng ( ( g/cm3): Xác định bằng phương pháp bình tỷ trọng theo TCVN 4195-2012.

· Độ ẩm tự nhiên W (%): Sấy khô ở T0 = 1050 C hoặc sấy khô ở T0 = 80o C theo TCVN 4196-2014.

· Độ ẩm giới hạn chảy Wch (%): Phương pháp thử chuỳ Valixiep hoặc Casagrande theo TCVN 4197-2012.

· Độ ẩm giới hạn dẻo Wd (%): Phương pháp lăn trên kính mờ theo TCVN 4197-2012.

- Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ học:

· Góc ma sát trong ( (o):  Dùng phương pháp cắt nhanh theo một mặt phẳng định trước bằng máy cắt phẳng theo TCVN 4199-95

· Lực dính C ( kG/cm2): Dùng phương pháp cắt nhanh theo một mặt phẳng định trước bằng máy cắt phẳng theo TCVN 4199-95.

· Hệ số nén lún a (cm2/ kG), module tổng biến dạng Eo ( kG/cm2): Phương pháp nén nhanh bằng máy nén một trục không nở hông theo TCVN 4200-2012.

· Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc theo TCVN 7572-10:2016
b)  Các chỉ tiêu tính toán

· Chỉ số dẻo  Id (%)

· Độ sệt Is 

· Khối lượng thể tích khô γk ( g/cm3)

· Độ lỗ rỗng n (%)

· Hệ số rỗng ε

· Độ bão hòa G (%)

6.4.2. Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng      

Các mẫu đất nguyên dạng được thí nghiệm các chỉ tiêu sau:

· Phân tích thành phần hạt ( % ): Xác định bằng phương pháp Rây (đối với đất hạt rời) và bằng phương pháp Tỷ trọng kế (đối với đất dính) theo TCVN 4198-2014.

· Khối lượng riêng ( ( g/cm3): Xác định bằng phương pháp bình tỷ trọng theo TCVN 4195-2012.

Góc nghỉ khô (​k  ( độ), góc nghỉ ướt (ư  (độ): Các thông số góc nghỉ tự nhiên của đất rời được tiến hành theo 14 TCN 136 – 2005.
7. Tiến độ dự kiến thực hiện 

Thời gian hoàn thành tất cả các công tác khảo sát Địa chất công trình dự kiến khoảng 6 ngày. 

Để hoàn thành tất cả các công việc nêu trên trong thời gian sớm nhất, cần phải tiến hành song song các phần việc, tiến độ dự kiến cho từng hạng mục công việc cụ thể như sau:

- Khảo sát hiện trường: 1 ngày (điều kiện thời tiết bình thường)

- Thí nghiệm mẫu đất: 1 ngày

- Chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo kết quả:  1 ngày
Dự kiến tiến độ chi tiết được trình bày trong Bảng 2 dưới đây:

 Bảng 2: Bảng dự kiến tiến độ công việc

	SST
	TÊN CÔNG VIỆC
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (ngày)

	
	
	1
	2
	3

	1
	Công tác khảo sát hiện trường
	
	
	

	2
	Thí nghiệm trong phòng
	
	
	

	3
	Tổng hợp tài liệu, lập hồ sơ Báo cáo ĐCCT
	
	
	


8. An toàn lao động và vệ sinh môi trường
Tổ khảo sát trong quá trình thi công tại thực địa phải tuyệt đối chấp hành các qui định về an toàn lao động đã được đề cập trong các văn bản của nhà nước về bảo hộ lao động và giữ gìn an toàn cho người thực hiện. 
· Tất cả nhân sự tham gia công tác khảo sát phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao đông

· Khu vực khảo sát phải được chăng dây, đặt biển báo

· Các thiết bị sử dụng phải được kiểm định về chất lượng theo yêu cầu công việc

· Trong quá trình khảo sát các chất thải phải được thu gom tại một vị trí cụ thể, không để chất thái tràn lan ra môi trường xung quanh
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